
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 136 Lê Duẩn, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, Việt Nam

11/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IQI BOOKING AND SHIPPING AN GIANG

1602128619

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm

6201(Chính)

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn máy 
móc, thiết bị thẩm mỹ

4659

3. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: sửa chữa thiết bị điện tử, camera quan sát, thiết bị an 
ninh, thiết bị định vị, hệ thống chống trộm, chống sét, sửa chữa 
và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết bị lọc 
không khí

3312

4. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

5. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị điện lạnh, điện tử gia dụng

9521

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế trang web.

7410

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật 
phẩm vệ sinh.

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IQI BOOKING 
AND SHIPPING AN GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IQI BOOKING AND SHIPPING AN GIANG 
TECHNOLOGY CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: IQI SHIPPING AN GIANG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966.171911
Email: hailx0944@gmail.com shipperangiang.vn

Fax:
Website:
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11. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

12. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi; Vận tải hành khách 
bằng mô tô, xe máy

4931

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô; 
Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ bằng mô tô, xe máy 
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận 
tải đường sắt, đường bộ, đườnh biển hoặc đường hàng không; - 
Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận 
đơn; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển 
và hàng không; - Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ 
hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân 
hàng hóa

5229

16. Chuyển phát
Chi tiết: Dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh

5320

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ thuốc trừ sâu và hóa chất và phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại tại trụ sở) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4791

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5225

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt camera quan sát, thiết bị an ninh, thiết bị định 
vị, hệ thống chống trộm, chống sét, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ 
sở)

4329

21. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô; xe có động cơ; xe có động cơ khác

7710

22. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật)

6619

23. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Tư vấn về công nghệ thông tin

6202
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THANH HẢI

Số 136 Lê Duẩn, 
Khóm Đông Thịnh 9, 
Phường Mỹ Phước, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

600.000.000 60,000 351194738

2TRẦN THỊ 
THU THỦY

Số 136 Lê Duẩn, 
Khóm Đông Thịnh 9, 
Phường Mỹ Phước, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

400.000.000 40,000 351490931

24. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Các dịch vụ máy tính khác

6209

25. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã 
hội

6312

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các mặt 
hàng công ty kinh doanh

8299

27. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

28. Quảng cáo 7310

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

30. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)

6399

31. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

32. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa

4610

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       351490931
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 136 Lê Duẩn, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ 
Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 136 Lê Duẩn, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, Thành phố 
Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THU THỦY Nữ

11/08/1980 Kinh Việt Nam

04/02/2015 Công An tỉnh An Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 11/08/2020 đến ngày 10/09/2020


